
 

 

1 

 

DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ  
         

 

1. Lô số 01:  Acquy đã qua sử dụng, hư hỏng các loại. 

 

Số 

TT 
Acquy các loại ĐVT 

Số 

lượn

g 

Tên ký hiệu 
Tình 

trạng 

Trọng 

lượng/

Bình 

(Kg) 

Tổng 

trọng 

lượng 

(Kg) 

Đơn giá 

(Đồng/Kg) 

đã  có 

VAT 

Thành tiền 

(Đồng) 

1 
Ắcquy Long 

12V/200 Ah 
 Bình  

           

8  

 Long 

12V/200 Ah  

Đã hư 

hỏng 
66 528 18.000 9.504.000 

2 
Ắcquy Long 

12V/200 Ah 
 Bình  

           

8  

 Long 

12V/200 Ah  

Đã hư 

hỏng 
66 528 18.000 9.504.000 

3 
Ắcquy A706/126 

6V/200 Ah 
 Bình  

           

8  

 A706/126 

6V/200 Ah  

Đã hư 

hỏng 
25 200 18.000 3.600.000 

4 
Ắcquy Long 

12V/200 Ah 
 Bình  

           

8  

 Long 

12V/200 Ah  

Đã hư 

hỏng 
66 528 18.000 9.504.000 

5 
Ắcquy Posmax 

12V/200Ah 
 Bình  

           

8  

 Posmax 

12V/200Ah  

Đã hư 

hỏng 
56 448 18.000 8.064.000 

6 
Ắcquy Long 

12V/200 Ah 
 Bình  

           

8  

 Long 

12V/200 Ah  

Đã hư 

hỏng 
66 528 18.000 9.504.000 

7 
Ắcquy Posmax 

2V/300Ah 
 Bình  

         

48  

 Posmax 

2V/300Ah  

Đã hư 

hỏng 
20 960 18.000 17.280.000 

8 
Ắcquy Posmax 

12V/200Ah 
 Bình  

           

8  

 Posmax 

12V/200Ah  

Đã hư 

hỏng 
56 448 18.000 8.064.000 

9 
Ắcquy Posmax 

12V/200Ah 
 Bình  

           

8  

 Posmax 

12V/200Ah  

Đã hư 

hỏng 
56 448 18.000 8.064.000 

10 
Ắcquy Shoto 

2V/200Ah 
 Bình  

         

24  

Shoto 

2V/200Ah 

Đã hư 

hỏng 
13 312 18.000 5.616.000 

11 Ắcquy A602/200  Bình  
         

24  
A602/200 

Đã hư 

hỏng 
18 432 18.000 7.776.000 

12 
Ắcquy Posmax 

2V/300Ah 
 Bình  

         

24  

Posmax 

2V/300Ah 

Đã hư 

hỏng 
20 480 18.000 8.640.000 

13 Ắcquy A602/200  Bình  
         

48  
A602/200 

Đã hư 

hỏng 
18 864 18.000 15.552.000 

14 
Ắcquy Posmax 

2V/300Ah 
 Bình  

         

24  

Posmax 

2V/300Ah 

Đã hư 

hỏng 
20 480 18.000 8.640.000 

15 
Ắcquy Shoto 

2V/200Ah 
 Bình  

         

48  

Shoto 

2V/200Ah 

Đã hư 

hỏng 
13 624 18.000 11.232.000 

16 
Ắc quy Posmax 

12V/150Ah 
 Bình  

           

8  

Posmax 

12V/150Ah 

Đã hư 

hỏng 
52 416 18.000 7.488.000 

17 
Ắc quy Posmax 

12V/150Ah 
 Bình  

           

4  

Posmax 

12V/150Ah 

Đã hư 

hỏng 
52 208 18.000 3.744.000 

18 
Ắcquy Posmax 

2V/300Ah 
 Bình  

         

24  

Posmax 

2V/300Ah 

Đã hư 

hỏng 
20 480 18.000 8.640.000 

19 
Ắcquy Posmax 

2V/300Ah 
 Bình  

         

48  

Posmax 

2V/300Ah 

Đã hư 

hỏng 
20 960 18.000 17.280.000 

20 
Ắc quy Posmax 

12V/150Ah 
 Bình  

           

5  

Posmax 

12V/150Ah 

Đã hư 

hỏng 
52 260 18.000 4.680.000 

21 
Ắc quy Vision 

12V/150Ah 
 Bình  

           

3  

Vision 

12V/150Ah 

Đã hư 

hỏng 
50 150 18.000 2.700.000 
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22 
Ắc quy Posmax 

12V/150Ah 
 Bình  

           

8  

Posmax 

12V/150Ah 

Đã hư 

hỏng 
52 416 18.000 7.488.000 

23 

Ắc quy FIAMM-

2SLA500 2V/500 

Ah 

 Bình  
         

24  

FIAMM-

2SLA500 

2V/500 Ah 

Đã hư 

hỏng 
33 792 18.000 14.256.000 

 Tổng cộng      206.820.000 

 

2. Lô số 02:  Cột anten, điều hoà, máy nổ, máy photo và thiết bị nguồn hư hỏng. 

 

Số 

TT 
Tên tài sản ĐVT  Tên ký hiệu  Tình trạng 

 Số 

lượng  

Đơn giá 

đã có 

VAT 

Thành tiền 

(Đồng) 

I 
Xác võ, giá tủ nguồn, Rectifier 

các loại 
    68  1.080.000 

1 Võ tủ nguồn Powerone  Cái   Powerone  Đã hư hỏng 
                 

1  
50.000 50.000 

2 Võ tủ nguồn Powerone  Cái   Powerone  Đã hư hỏng 
                 

1  
50.000 50.000 

3 Võ tủ nguồn Powerone  Cái   Powerone  Đã hư hỏng 
                 

1  
50.000 50.000 

4 Võ tủ nguồn Powerone  Cái   Powerone  Đã hư hỏng 
                 

1  
50.000 50.000 

5 Võ tủ nguồn Powerone  Cái   Powerone  Đã hư hỏng 
                 

1  
50.000 50.000 

6 Võ tủ nguồn Powerone  Cái   Powerone  Đã hư hỏng 
                 

1  
50.000 50.000 

7 Võ tủ nguồn Delta  Cái   Delta  Đã hư hỏng 
                 

2  
50.000 100.000 

8 Võ tủ nguồn Agisson  Cái   Agisson  Đã hư hỏng 
                 

2  
50.000 100.000 

9 Rectifier Power one  Cái   Powerone  Đã hư hỏng 
                 

3  
10.000 30.000 

10 Rectifier Power one  Cái   Powerone  Đã hư hỏng 
                 

3  
10.000 30.000 

11 Rectifier Power one  Cái   Powerone  Đã hư hỏng 
                 

3  
10.000 30.000 

12 Rectifier Power one  Cái   Powerone  Đã hư hỏng 
                 

3  
10.000 30.000 

13 Rectifier Power one  Cái   Powerone  Đã hư hỏng 
                 

2  
10.000 20.000 

14 Rectifier Delta  Cái   Delta  Đã hư hỏng 
               

16  
10.000 160.000 

15 Rectifier Efore  Cái   Efore  Đã hư hỏng 
               

12  
10.000 120.000 

16 Rectifier ZTE  Cái   ZTE  Đã hư hỏng 
               

13  
10.000 130.000 

17 Rectifier Emerson 29 00  Cái   Emerson  Đã hư hỏng 
                 

3  
10.000 30.000 

II 
Thiết bị điều hòa các 

loại 
ĐVT     12   2.550.000 

1 Dàn lạnh 12.000 BTU Cái  Nagawa  Đã hư hỏng 1 150.000 150.000 

2 Dàn lạnh 12.000 BTU Cái  Nagawa  Đã hư hỏng 1 150.000 150.000 
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3 Dàn lạnh 12.000 BTU Cái  Nagawa  Đã hư hỏng 1 150.000 150.000 

4 Dàn lạnh 12.000 BTU Cái  Nagawa  Đã hư hỏng 1 150.000 150.000 

5 Dàn lạnh 12.000 BTU Cái  Nagawa  Đã hư hỏng 1 150.000 150.000 

6 Dàn lạnh 12.000 BTU Cái  Nagawa  Đã hư hỏng 2 150.000 300.000 

7 
Dàn nóng điều hoà 

12.000 BTU 
Cái  Nagawa  Đã hư hỏng 1 300.000 300.000 

8 
Dàn nóng điều hoà 

12.000 BTU 
Cái  Nagawa  Đã hư hỏng 1 300.000 300.000 

9 
Dàn nóng điều hoà 

12.000 BTU 
Cái  Nagawa  Đã hư hỏng 1 300.000 300.000 

10 
Dàn nóng điều hoà 

12.000 BTU 
Cái  Nagawa  Đã hư hỏng 1 300.000 300.000 

11 
Dàn nóng điều hoà 

12.000 BTU 
Cái  Nagawa  Đã hư hỏng 1 300.000 300.000 

III Máy phát điện các loại  ĐVT     2   8.000.000 

1 VIETGEN 10KVA Cái  VIETGEN  Đã hư hỏng 
                 

1  
4.000.000 4.000.000 

2 Yanmar 10KVA Cái  YANMAR  Đã hư hỏng 
                 

1  
4.000.000 4.000.000 

IV Máy photocopy ĐVT     1   200.000 

1 

MÁY PHOTOCOPY 

FUJI XEROX 

DOCUCENTRE IV-

5070 CPE_VĂN 

PHÒNG VTQT 

Cái 

FUJI XEROX 

DOCUCENTRE 

IV-5070 CPE 

Đã hư hỏng 1  200.000 200.000 

V Cột anten các loại ĐVT     21.200   180.200.000 

1 
Cột anten tự đứng Vĩnh 

Linh 
Kg   Đã hư hỏng 14.300  8.500 121.550.000 

2 
Cột anten dây co Tân 

Liên 
Kg   Đã hư hỏng 1.200  8.500 10.200.000 

3 
Cột anten dây co Lương 

Lễ (Tân hợp) 
Kg   Đã hư hỏng 1.400  8.500 11.900.000 

4 
Cột anten dây co 

Phường Lang 
Kg   Đã hư hỏng 700  8.500 5.950.000 

5 
Cột anten dây co Chợ 

Cạn 
Kg   Đã hư hỏng 600  8.500 5.100.000 

6 
Cột anten dây co NH 

Hùng Vương 
Kg   Đã hư hỏng 1.400  8.500 11.900.000 

7 Cột anten dây co Mỏ Đá Kg   Đã hư hỏng 600  8.500 5.100.000 

8 
Trọng lượng dây co và 

phụ kiên các loại 
Kg   Đã hư hỏng 1.000  8.500 8.500.000 

VI Thiết bị ổn áp ĐVT       48   25.000.000 

1 Ổn áp LIOA-SH-20000 Cái   
Không sử 

dụng 
46  500.000 23.000.000 

2 Ổn áp ROBOT 20KVA Cái   
Không sử 

dụng 
1  1.000.000 1.000.000 

3 
Ổn áp BP POWER PRO 

20.000 VA 
Cái   

Không sử 

dụng 
1  1.000.000 1.000.000 

  Tổng cộng          217.030.000 

 


